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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
* LƯU Ý:  Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có một lựa chọn đúng. Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi.
Câu 1. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 16. Số nhận định đúng về nguyên tử X
1. Nguyên tử X thuộc nguyên tố Clo

2. Nguyên tử X có 18 hạt proton

3. Nguyên tử X có 18 hạt nơtron

4. Nguyên tử X có 3 lớp electron
5. Tổng số hạt trong hạt nhân là 35

6. Nguyên tử X có 7 eletron ở lớp ngoài cùng 

7. Lớp vỏ nguyên tử X có chứa 17 hạt electron

8. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +18


A. 1
B. 4.
C. 6.
D. 8
Câu 2. Cho các thí nghiệm sau
1. Nung KMnO4
2. Hòa tan P2O5 vào nước
3. Khử CuO bằng H2 ở nhiệt độ cao

4. Cho Cu vào dung dịch HCl

5. Cho hỗn hợp Na, Ba vào nước
6. Cho NaCl vào nước

Số thí nghiệm có khí thoát ra :

A. 3


B. 4



C. 2



D. 5
Câu 3 Đốt cháy hoàn toàn 0,5kg than chứa 90%C và 10% tạp chất ko cháy. Biết rằng thể không khí gấp 5 lần thể tích oxi. Thể tích không khí cần dùng ở đkc gần giá trị nào?

A. 4200 lits.

B. 5200 lít.


C. 929 lít.


D. 4648 lít.
Câu 4. Trong các công thức hóa học sau: MgCl, K2MnO4, Ca(OH)2, Al3O2, K2O, BaNO3, Fe(SO4​)3, Na2CO3 , Na3PO4, SO4, HNO3 số công thức hóa học viết sai là

A. 3.


B. 4.
 


 C. 5.



D. 6.

Câu 5. . Khi cho luồng khí hiđro (dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm là


  A. Al, Fe, Cu, Mg.

B. Al2O3, FeO, CuO, MgO.


  C. Al2O3, Fe, Cu, MgO.
D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu 6. Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng Quỳ tím vào dung dịch được tạo thành từ

A. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH.
B. 1,5 mol Ba(OH)2 và 1,5 mol HCl.

C. 1 mol HCl và 1 mol KOH.
D. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH.
Câu 7. Cho sơ đồ phản ứng:

             FexOy + H2SO4 
[image: image1.wmf]¾¾®

  Fex(SO4)y + H2O

Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:

A. 1 và 2            B. 2 và 3                C. 2 và 4                D. 3 và 4

Câu 8: Nước muối sinh lý có tác dụng vô cùng to lớn, phòng ngừa được rất nhiều bệnh liên quan tới: Tai, Mũi, Họng, Mắt...Hãy sử dụng nước muối sinh lý đúng cách và thường xuyên để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. 
Khẳng định đúng về nước muối sinh lý

A. Dung dịch chứa Natri Clorua 0,9%

B.Dung dịch chứa menthol.

C. Nước





D. Dung dịch chứa Flour.

Câu 9: A là một oxit của nitơ có phân tử khối là 46 và tỉ lệ số nguyên tử N và O là 1:2. B là một oxit khác của nitơ, ở (đktc) 1lít khí của B nặng bằng 1lít khí cacbonic. Công thức phân tử của A và B lần lượt là

	A. NO2, NO                                          
	B. NO2, N2O
	C. NO, N2O                                          
	D. N2O, N2O5


Câu 10: Thả viên Na vào cốc nước pha vài giọt phenolphtalein. Khi viên Na tan hết, màu của dung dịch sau phản ứng


A. vẫn giữ nguyên.
B. chuyển sang màu xanh.


C. chuyển sang màu đỏ.
D. bị mất màu.

Câu 11: Hòa tan m gam Fe trong dung dịch HCl (dư), kết thúc phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 10,8 gam. Giá trị m là


A. 16,8.
 B. 5,6.
 C. 11,2.
D. 8,4.

Câu 12. Trong  6,051.1026 phân tử khí H2 có khối lượng là bao nhiêu gam?

A. 2000 gam.
B. 2017 gam.
C. 2016 gam.
D. 2005 gam.

Câu 13. Cho 29g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra khí B và dung dịch B. Cô cạn dụng dịch B thu được 86,6g muối khan. Thể tích khí B ở điều kiện chuẩn

   A.  7,437 lít           B. 14,874 lít                C.  24,79 lít                 D.  một đáp án khác
Câu 14. Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 24. Thành phần phần trăm về khối lượng của O2 có trong X là?

	A. 50%
	B. 33,33%

	C. 66,67%
	D.  một đáp án khác


Câu 15. Hồm hợp X có chứa 19,2.1023 phân tử khí gồm 48 gam khí O2; 3.1023 phân tử  khí CO2 và a mol khí SO2. Giá trị a là 
A. 3,2.                    B.  1,2.                       C. 0,5.                           D. 1,5
Câu 16. Cho luồng khí hiđro đi qua ống thủy tinh chứa 20 gam bột đồng ( II ) oxit nung nóng. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm đi 3,2 gam. Số mol H2 tham gia phản ứng

A. 0,25 mol.                    B.  0,1 mol               C. 0,21mol                D. 0,2 mol
Câu 17. Hợp chất X có thành phần phần trăm theo khối lượng 28% Fe, 24%S và còn lại là Oxi. Biết PTK của hợp chất là 400gam/mol. CTHH của X là
	A.  FeSO3              
	B. Fe2(SO3)3
	            C. FeSO4
	
	D. Fe2(SO4)3


Câu 18. Cho hỗn hợp A gồm 8 gam CuO và 3,6 gam FeO vào 300ml dung dịch HCl 0,8M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan. Giá trị m là bao nhiêu gam? 
Biết rằng phản ứng giữa oxit bazơ với nước tạo thành muối và nước

A. m=2,16            
B.  m
[image: image2.wmf]ñ

  B. 2,4             
C. 2,16
[image: image3.wmf]á

m
[image: image4.wmf]á

2,4

D. một đáp án khác
Câu 19. Cho từ từ bột kim loại Ba vào dung dịch 
[image: image5.wmf]V

lít dung dịch H2SO4 0,1M (loãng) kết quả tính toán nồng độ chất tan trong dung dịch phụ thuộc vào số mol Ba theo bảng sau:

	Số mol Ba (mol)
	0
	0,02
	
[image: image6.wmf]x

+

02

,

0



	Nồng độ mol chất tan trong dung dịch (M)
	0,1
	0
	0,3


Coi thể tích dung dịch trong quá trình phản ứng thay đổi không đáng kể.  Tỉ số 
[image: image7.wmf]x

V

 gần nhất là  

A. 9.
 B. 11.
               C. 6.
                 D. 3.

Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm C2H2, C2H4, C2H6 sản phẩm thu được chỉ có cacbonic và nước. Biết tỉ khối của X với H2 là 14. Khối lượng mỗi sản phẩm thu được lần lượt là

      A. 4,4g và 1,8g        B. 8,8g và 3,6g        C. 17,6g và 7,2g          D. 35,2g và 14,4g

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 đ).
1.Cho các chất sau: S, BaO, Al, SO3, NaCl, CuO, Cu
a. Chât nào tác dụng với nướctạo ra dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? Viết PTHH minh họa ( nếu có)?
b. Chất nào tác dụng với oxi? Viết PTHH minh họa ( nếu có)

c. Chất nào tác dụng với hidro? Viết PTHH minh họa ( nếu có)

d. Chất nào tác dụng với axit HCl giải phóng khí hidro? Viết PTHH minh họa ( nếu có)?
2. Cân bằng PTHH cho mỗi sơ đồ sau:
a. Na + H2O 
[image: image8.wmf]¾¾®

NaOH + H2
b. Fe2O3+ Al
[image: image9.wmf]¾¾®

 Al2O3+ Fe3O4
c. CxHyOz + O2 
[image: image10.wmf]o

t

¾¾®

 CO2 + H2O

d. FexOy+CO   
[image: image11.wmf]o

t

¾¾®

 FeO+ CO2

e. FeSO4+ H2SO4 (đặc nóng)
[image: image12.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O

Câu 2 (1,5 điểm). 

	1. Quan sát hình ảnh bên. Bằng kiến thức đã học em hãy 

- PTHH điều chế khí hidro 

- Theo em người ta thu khí H2 bằng phương pháp nào? Vì sao?
	[image: image13.jpg]‘Thistle funnel

Piéu ché khi Hidré trong phong thi nghiém






2) Có 4 chất rắn, dạng bột, có màu tương tự nhau đựng trong bốn lọ riêng biệt: Ba, MgO, P2O5, K2O, NaCl, Al.  Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 3 (1,5 đ).
Một hỗn hợp X có khối lượng 12,1 gam gồm 2 kim loại Zn và R tác dụng vừa đủ với 80 gam dung dịch HCl 18,25%, sau phản ứng thu được dung dịch A và khí Hidro

Mặt khác nếu cho 1,68(gam) kim loại R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 8,25%. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 18.1021 phân tử H2 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định CTHH R
b) Tính Công thức hóa học R

c) Tính nồng phần trăm chất tan trong dung dịch A
Câu 4 (5 đ).
1.Cho m1 gam kim loại Magie vào m2 gamdung dịch axit H2SO4 21,8% (loãng) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Trong dung dịch X thì khối lượng muối thu được bằng khối lượng axit dư. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X

2. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Magiê và Đồng  trong oxi dư thu được hỗn hợp B gồm 20% Magie oxit và 80% Đồng II oxit về khối  lượng. Tính 

a. Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?

b. Tính số phân tử oxi tham gia phản ứng
3. Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4, KClO3 người ta thu được chất rắn B và khí X. Biết rằng khi nung A thì KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn, khối lượng, trong B thì khối lượng 7,45 gam KCL và chiếm 5% về khối lượng, chất B ít hơn khối lượng A là 17,6 gam.
a. Viết PTHH xảy ra?
b. Tính khối lượng mỗi chất trong A

c. Tính hiệu xuất phân hủy KMnO4
----------Hết---------

Họ và tên:………………………………….SBD:…………..

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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I.TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	D
	C
	D
	C


 II. TỰ LUẬN

Câu 1 (2,0 đ).
1.Cho các chất sau: S, BaO,Al, SO3, NaCl, CuO, Cu

a. Chât nào tác dụng với nướctạo ra dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? Viết PTHH minh họa ( nếu có)?

b. Chất nào tác dụng với oxi? Viết PTHH minh họa ( nếu có)
c. Chất nào tác dụng với hidro? Viết PTHH minh họa ( nếu có)

d. Chất nào tác dụng với axit HCl giải phóng khí hidro? Viết PTHH minh họa ( nếu có)

	Hướng dẫn
	Điểm

	a. Chất nào tác dụng với nước tạo ra dung dich là quỳ tím đổi màu đỏ: SO3

PTHH: SO3 + H2O   
[image: image14.wmf]¾¾®

H2SO4
b. Chất nào tác dụng với oxi, Zn, Cu

PTHH: 4Al  + 2O2
[image: image15.wmf]¾¾®

 2Al2O3
             2Cu  + O2
[image: image16.wmf]¾¾®

 2CuO

             S+ O2
[image: image17.wmf]o

t

¾¾®

 SO2
c. Chất nào tác dụng với hidro: CuO

PTHH: CuO  + H2
[image: image18.wmf]o

t

¾¾®

 Cu + H2O

d. Chất nào tác dụng với axit HCl giải phóng khí hidro: Zn

PTHH:             2Al  +6 HCl
[image: image19.wmf]¾¾®

 2AlCl3 + 3H2
	0,2 đ

0,4đ
0,2 đ

0,2 đ


2. Cân bằng PTHH cho mỗi sơ đồ sau:
a. Na + H2O 
[image: image20.wmf]¾¾®

NaOH + H2
b. Fe2O3+ Al
[image: image21.wmf]¾¾®

 Al2O3+ Fe3O4
c. CxHyOz + O2 
[image: image22.wmf]o

t

¾¾®

 CO2 + H2O

d. FexOy+CO   
[image: image23.wmf]o

t

¾¾®

 FeO+ CO2

e. FeSO4+ H2SO4 (đặc nóng)
[image: image24.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O

	Hướng dẫn
	Điểm

	a.2 Na +2 H2O 
[image: image25.wmf]¾¾®

2NaOH + H2                           
b. 9Fe2O3+2 Al
[image: image26.wmf]¾¾®

 Al2O3+ 6Fe3O4          

c.CxHyOz + (x/2+y/4-z/2)O2 
[image: image27.wmf]o

t

¾¾®

 xCO2 +y/2 H2O              

d  .FexOy   +   (y-x)CO   
[image: image28.wmf]o

t

¾¾®

 xFeO+ (y-x)CO2                      
e. 2FeSO4+ 2H2SO4 (đặc nóng)
[image: image29.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 +SO2+ 2H2O 


	0,125 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,125 đ

0,25 đ


Câu 2 (1,5 điểm). 

	1. Quan sát hình ảnh bên. Bằng kiến thức đã học em hãy 

- PTHH điều chế khí hidro 

- Theo em người ta thu khí H2 bằng phương pháp nào? Vì sao?
	[image: image30.jpg]‘Thistle funnel

Piéu ché khi Hidré trong phong thi nghiém






	Hướng dẫn
	Điểm

	· PTHH: Zn  +2 HCl
[image: image31.wmf]¾¾®

 ZnCl2 + 3H2

· Thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước
Vì hidro tan ít trong nước
	0,25 đ

0,25 đ


2) Có 4 chất rắn, dạng bột, có màu tương tự nhau đựng trong bốn lọ riêng biệt: Ba, MgO, P2O5, K2O, NaCl, Al.  Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

	Hướng dẫn
	Điểm

	Đánh stt cho mỗi lọ hóa chất, trích mẫu thử

Ba

MgO

P2O5
K2O

NaCl

Al

Nước

Tan (khí)

Không tan

Tan

Tan

tan

Không tan

· Nhận biết 3 nhóm

+ nhóm 1, tan và có khí: Ba

PTHH:  Ba+ H2O 
[image: image32.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2
+ Nhóm 2. Tan: P2O5, K2O, NaCl

PTHH: P2O5+ 3H2O 
[image: image33.wmf]¾¾®

 2H3PO4

             K2O+ H2O 
[image: image34.wmf]¾¾®

 2KOH
+ Nhóm 3 không tan: MgO, Al

· Nhận biết nhóm 2. Bằng quỳ tím

+ Mẫu làm quỳ tím chuyển màu đỏ là H3PO4chất ban đầu là P2O5

+ Mẫu làm quỳ tím chuyển màu Xanh là KOH chất ban đầu là K2O
+ Mẫu làm quỳ tím chuyển màu chất ban đầu là NaCl
· Nhận biết nhóm 3. Bằng axit ( HCl hoặc H2SO4)

             + Mẫu nào có khí bay ra là Al

            PTHH:  2Al  +6 HCl
[image: image35.wmf]¾¾®

 2AlCl3 + 3H2
             + Mẫu nào tan không có khí là MgO

             PTHH: MgO  +2 HCl
[image: image36.wmf]¾¾®

 MgCl2 + H2O
	0,1 dd

Mỗi chất nhận đúng 0,15 đ




Câu 3 (1,5 đ).
Một hỗn hợp X có khối lượng 12,1 gam gồm 2 kim loại Zn và R tác dụng vừa đủ với 80 gam dung dịch HCl 18,25%, sau phản ứng thu được dung dịch A và khí Hidro

Mặt khác nếu cho 1,68(gam) kim loại R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 8,25%. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 18.1021 phân tử H2 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra 
b) Tính Công thức hóa học R

c) Tính nồng phần trăm chất tan trong dung dịch A

	Hướng dẫn
	Điểm

	Gọi x, y llần lượt là số mol Zn, R trong X

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

                 Zn + 2HCl 
[image: image37.wmf]¾¾®

  Zn Cl2  + H2  (1)

                  a       2a                                      a

                 2R  + 2nHCl   
[image: image38.wmf]¾¾®

2RCln  + nH2 (2)

                   b      nb                                   nb

                 2R            +         2n HCl   
[image: image39.wmf]¾¾®

2RCln + nH2 (3)

                 
[image: image40.wmf]2.0,03
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	0,5

	Theo PTHH 3: 
[image: image42.wmf]1,68

28
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Biện luận: n=2 thì R là Fe
	0,5đ

	+ Theo phương trình (1), (2) và theo đề bài ta có:


[image: image43.wmf]Þ
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 Câu 4 (5 đ).
1.Cho m1 gam kim loại Magie vào m2 gamdung dịch axit H2SO4 21,8% ( loãng) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Trong dung dịch X thì khối lượng muối thu được bằng khối lượng axit dư. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X
	 Hướng dẫn
	Điểm

	Giả sử số mol Mg tham gia phản ứng là 1 mol

PTHH: Mg + H2SO4 
[image: image48.wmf]¾¾®

 Mg SO4  + H2

             1          1                     1             1         mol     

Thao PT1: 
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  Theo đề bài và theo PT1:     
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2. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Magiê và Đồng  trong oxi dư thu được hỗn hợp B gồm 20% Magie oxit và 80% Đồng II oxit về khối  lượng. Tính 

a. Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?

b. Tính số phân tử oxi tham gia phản ứng
	Hướng dẫn
	Điểm

	Gọi x, y lần lượt là số mol Mg, Cu tham gia phản ứng

                 2Mg + O2
[image: image54.wmf]¾¾®

 2 MgO  (1)

                  a          ½.a                   a 

                 2Cu + O2
[image: image55.wmf]¾¾®

  2CuO  (2)

                      b        ½.b         b
	0,25

	a) 

+ Theo phương trình (1) và (2) ta có:
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, số phân tử khí O2: 0,075.6.1023=0,45.1023( phân tử)
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3. Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4, KClO3 người ta thu được chất rắn B và khí X. Biết rằng khi nung A thì KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn, khối lượng, trong B thì khối lượng 7,45 gam KCl và chiếm 5% về khối lượng, chất B ít hơn khối lượng A là 17,6 gam.

a. Viết PTHH xảy ra?

b. Tính khối lượng mỗi chất trong A

c. Tính hiệu xuất phân hủy KMnO4
	Hướng dẫn
	Điểm

	PTHH: 2KMnO4   
[image: image63.wmf]o
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 K2MnO4+ MnO2+ O2  (1)

        a                         1/2a         1/2a     1/2a

              2KClO3   
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 2KCl   +3O2   (2)

                  b                       b          3/2b
	0,5 đ

	· Theo đề bài và theo PT 1, 2 ta có
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 Lưu ý HS giải cách khác đúng cho điểm tối đa
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